
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, BÃI BỎ LĨNH 

VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 

 

1. Thủ tục hành chính mới ban hành (03 TTHC) 

  

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 3.000307 Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

học tập cộng 

đồng 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu hàng tuần 

(Buổi sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, buổi chiều 

từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các ngày lễ, 

tết.. 

- Thời gian giải quyết: 

1. Đối với sáp nhập, chia, 

tách trung tâm công lập: 

- Trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ: Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện thông 

báo bằng văn bản những 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp huyện 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

(https://dichvucon

g.bariavungtau.go

v.vn (DVC trực 

tuyến một phần). 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội dung 

còn lại của thủ 

tục hành chính 

này thực hiện 

theo quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/


2 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị sáp nhập, 

chia, tách. 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

10 ngày làm việc và 10 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tổ chức thẩm 

định hồ sơ và thẩm định 

thực tế các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách trung tâm 

và lập báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại khoản 

1 Điều 40 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP trong 

thời hạn 10 ngày. 

b) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, nếu đủ điều 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

kiện thì Phòng Giáo dục và 

Đào tạo trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

quyết định sáp nhập, chia, 

tách trung tâm học tập 

cộng đồng công lập; nếu 

chưa đủ điều kiện thì thông 

báo bằng văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đề 

nghị sáp nhập, chia, tách và 

nêu rõ lý do. 

2. Đối với sáp nhập, chia, 

tách trung tâm tư thục: 

- Trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ: Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thông báo 

bằng văn bản những nội 

dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị sáp nhập, 

chia, tách. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

10 ngày làm việc và 10 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức thẩm 

định hồ sơ và thẩm định 

thực tế các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách trung tâm 

và lập báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình hình đáp 

ứng các quy định tại khoản 

1 Điều 40 Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP trong 

thời hạn 10 ngày. 

b) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, nếu đủ điều 

kiện thì Phòng Giáo dục và 

Đào tạo trình Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo 

quyết định sáp nhập, chia, 

tách trung tâm học tập 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cộng đồng tư thục; nếu 

chưa đủ điều kiện thì thông 

báo bằng văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đề 

nghị sáp nhập, chia, tách và 

nêu rõ lý do. 

2 3.000308 Giải thể trung 

tâm học tập 

cộng đồng 

(theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

trung tâm) 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu hàng tuần 

(Buổi sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, buổi chiều 

từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các ngày lễ, 

tết.. 

- Thời gian giải quyết: 

1. Đối với giải thể trung 

tâm học tập cộng đồng 

công lập: 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được văn 

bản của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo. 

2. Đối với giải thể trung 

tâm học tập cộng đồng tư 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp huyện 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

(https://dichvucon

g.bariavungtau.go

v.vn (DVC trực 

tuyến một phần). 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội dung 

còn lại của thủ 

tục hành chính 

này thực hiện 

theo quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thục: 10 ngày làm việc và 

15 ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thông báo bằng 

văn bản những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ sung cho 

tổ chức, cá nhân. 

b) Nếu hồ sơ hợp lệ thì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

tổ chức thẩm định hồ sơ đề 

nghị giải thể trung tâm và 

lập báo cáo thẩm định 

trong thời hạn 15 ngày. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

xem xét, quyết định việc 

giải thể trung tâm học tập 

cộng đồng; nếu chưa quyết 

định giải thể thì thông báo 

bằng văn bản cho tổ chức, 



7 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cá nhân đề nghị giải thể và 

nêu rõ lý do. 

3 3.000309 Thành lập lớp 

dành cho 

người khuyết 

tật trong 

trường mầm 

non, trường 

tiểu học, 

trường trung 

học cơ sở và 

trung tâm giáo 

dục thường 

xuyên, trung 

tâm giáo dục 

nghề nghiệp - 

giáo dục 

thường xuyên 

thực hiện các 

chương trình 

xóa mù chữ và 

chương trình 

giáo dục 

thường xuyên 

cấp trung học 

cơ sở 

- Thời gian tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu hàng tuần 

(Buổi sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, buổi chiều 

từ 13 giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các ngày lễ, 

tết.. 

- Thời gian giải quyết: 

1. Trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ: Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện thông 

báo bằng văn bản những 

nội dung cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho nhà trường, trung 

tâm. 

2. Trường hợp hồ sơ hợp 

lệ: 10 ngày làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả thuộc 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp huyện 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong các 

phương thức sau 

đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Nộp qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích; 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

(https://dichvucon

g.bariavungtau.go

v.vn (DVC trực 

tuyến một phần). 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội dung 

còn lại của thủ 

tục hành chính 

này thực hiện 

theo quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 31 

tháng 10 năm 

2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

a) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chỉ đạo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định các điều 

kiện thành lập lớp dành 

cho người khuyết tật. 

b) Trong thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị chuyên môn 

có liên quan thẩm định các 

điều kiện thành lập lớp 

dành cho người khuyết tật; 

lập báo cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình đáp ứng 

các quy định tại khoản 1 

Điều này; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

huyện xem xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được báo cáo thẩm định 

của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, nếu đủ điều kiện 

thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định 

thành lập lớp dành cho 

người khuyết tật; nếu chưa 

đủ điều kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho nhà 

trường, trung tâm và nêu rõ 

lý do. 

2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (07 TTHC) 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1 1.006390 Cho phép 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ hoạt 

động giáo 

dục 

Cho phép 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ hoạt 

động giáo 

dục 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện đầu tư và 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

thông báo bằng 

văn bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, 

nhà trẻ. 

2. Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 10 ngày 

làm việc và 15 

ngày. Cụ thể: 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo thông báo kế 

hoạch thẩm định 

thực tế tại trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 

trong trường hợp 

hồ sơ hợp lệ. 

b) Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các phòng 

chuyên môn có 

liên quan tổ chức 

thẩm định thực tế 

các điều kiện để 

trường mẫu giáo, 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

trường mầm non, 

nhà trẻ được hoạt 

động giáo dục 

theo quy định; lập 

báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình 

hình đáp ứng các 

quy định tại Điều 

5 Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP; 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, 

nếu đủ điều kiện 

thì Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo quyết định cho 

phép trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ hoạt 

động giáo dục; 

nếu chưa đủ điều 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, 

nhà trẻ và nêu rõ 

lý do. 

2 1.006444 Cho phép 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

Cho phép 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 07 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận được 

thông báo của 

trường mầm non. 

 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện đầu tư và 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

 (DVC trực 

tuyến một 

phần). 

3 1.006445 Sáp nhập, 

chia, tách 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện thông báo 

bằng văn bản 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện đầu tư và 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ. 

2. Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 15 ngày 

làm việc và 10 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện chỉ đạo 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định. 

b) Trong thời hạn 

10 ngày, kể từ 

ngày có chỉ đạo 

của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các 

phòng chuyên 

môn có liên quan 

thẩm định hồ sơ 

và thẩm định thực 

tế các điều kiện 

sáp nhập, chia, 

tách trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ; lập 

báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình 

hình đáp ứng các 

quy định tại khoản 

1 Điều 8 Nghị 

định số 

125/2024/NĐ-

CP; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem 

xét, quyết định. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo 

thẩm định của 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, nếu đủ 

điều kiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định việc 

sáp nhập, chia, 

tách trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ; nếu 

chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách 

trường và nêu rõ 

lý do. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

d) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định sáp 

nhập, chia, tách 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, 

nhà trẻ, Trưởng 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quyết 

định cho phép 

trường mẫu giáo, 

trường mầm non, 

nhà trẻ được thành 

lập sau khi sáp 

nhập, chia, tách 

hoạt động giáo 

dục. 

4 2.001842 Cho phép 

trường tiểu 

học hoạt 

động giáo 

dục 

Cho phép 

trường tiểu 

học hoạt 

động giáo 

dục 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường 

hợp hồ sơ không 

hợp lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thông báo 

bằng văn bản 

những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho trường 

tiểu học. 

2. Trường 

hợp hồ sơ hợp lệ: 

10 ngày làm việc 

và 20 ngày, cụ thể: 

a) Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ 

dân cấp 

huyện 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

định về điều 

kiện đầu tư và 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

ngày nhận đủ hồ 

sơ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

thông báo kế 

hoạch thẩm định 

thực tế tại trường 

trong trường hợp 

hồ sơ hợp lệ. 

b) Trong 

thời hạn 20 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chủ trì, 

phối hợp với các 

phòng chuyên môn 

có liên quan tổ 

chức thẩm định 

thực tế các điều 

kiện để trường tiểu 

học được hoạt 

động giáo dục; lập 

báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình 

hình đáp ứng các 

điều kiện quy định 

tại Điều 17 Nghị 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

định số 

125/2024/NĐ-CP. 

c) Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày có báo cáo 

thẩm định, nếu đủ 

điều kiện thì 

Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo quyết định cho 

phép trường tiểu 

học hoạt động giáo 

dục; nếu chưa đủ 

điều kiện thì thông 

báo bằng văn bản 

cho trường tiểu 

học và nêu rõ lý 

do. 

5 1.004552 Cho phép 

trường tiểu 

học hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

Cho phép 

trường tiểu 

học hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 07 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận thông 

báo của trường 

tiểu học. 

 

 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

định về điều 

kiện đầu tư và 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

6 1.004563 Sáp nhập, 

chia, tách 

trường tiểu 

học 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trường tiểu 

học 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện đầu tư và 

hoạt động 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

thông báo bằng 

văn bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

2. Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 15 ngày 

làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ 

đạo Phòng Giáo 

dục và Đào tạo tổ 

chức thẩm định 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách 

trường tiểu học. 

b) Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận được ý 

kiến chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các phòng 

chuyên môn có 

liên quan thẩm 

định hồ sơ và thẩm 

định thực tế các 

điều kiện sáp nhập, 

chia, tách trường 

tiểu học; lập báo 

cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình 

đáp ứng các quy 

định tại khoản 1 

Điều 20 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-

CP; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

cấp huyện xem 

xét, quyết định;. 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm 

định của Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo, nếu đủ điều 

kiện thì Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện quyết 

định việc sáp nhập, 

chia, tách trường 

tiểu học; nếu chưa 

đủ điều kiện thì 

thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân và nêu rõ lý 

do. 

d) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định sáp 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhập, chia, tách 

trường tiểu học, 

Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo quyết định cho 

phép trường tiểu 

học được thành lập 

sau khi sáp nhập, 

chia, tách hoạt 

động giáo dục. 

7 1.001639 Giải thể 

trường tiểu 

học (theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá 

nhân đề nghị 

thành lập 

trường tiểu 

học) 

Giải thể 

trường tiểu 

học (theo đề 

nghị của tổ 

chức, cá 

nhân đề nghị 

thành lập 

trường tiểu 

học) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 20 ngày, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện đầu tư và 

hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

cũ 

Tên TTHC 

mới 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nghị giải thể 

trường tiểu học. 

 

 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến toàn 

trình). 

3. Thủ tục hành chính được thay thế (10 TTHC) 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

1 1.012961 Thành lập 

trường mẫu 

giáo, 

trường 

mầm non, 

nhà trẻ 

công lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

mẫu giáo, 

trường 

mầm non, 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

mẫu giáo, 

trường mầm 

non, nhà trẻ 

 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhà trẻ dân 

lập, tư thục 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện thông báo 

bằng văn bản 

những nội dung 

cần chỉnh sửa cho 

cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ. 

2. Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 10 ngày 

làm việc và 15 

ngày. Cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

nhân dân cấp 

huyện chỉ đạo 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định các 

điều kiện thành 

lập hoặc cho phép 

thành lập trường 

mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ. 

b) Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận được ý 

kiến chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các phòng 

chuyên môn có 

liên quan thẩm 

định các điều kiện 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ tại hồ 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

sơ; lập báo cáo 

thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp 

ứng các quy định 

tại Điều 3 Nghị 

định số 

125/2024/NĐ-

CP; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem 

xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo 

thẩm định của 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, nếu đủ 

điều kiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định việc 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ; nếu 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường mẫu 

giáo, trường mầm 

non, nhà trẻ và 

nêu rõ lý do. 

2 1.012962 Giải thể 

trường mẫu 

giáo, 

trường 

mầm non, 

nhà trẻ 

(theo yêu 

cầu của tổ 

chức, cá 

nhân đề 

nghị thành 

lập) 

Giải thể 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, 

nhà trẻ (Theo 

đề nghị của 

tổ chức, cá 

nhân thành 

lập trường) 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 10 ngày, 

kể từ ngày nhận 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

được hồ sơ đề 

nghị giải thể. 

 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

3 1.012963 Thành lập 

trường tiểu 

học công 

lập, cho 

phép thành 

lập trường 

tiểu học tư 

thục 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

tiểu học 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện thông báo 

bằng văn bản 

những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

10 ngày làm việc 

và 15 ngày, cụ 

thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện chỉ đạo 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định các điều 

kiện thành lập hoặc 

cho phép thành lập 

trường tiểu học. 

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

b) Trong thời hạn 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các phòng 

chuyên môn có 

liên quan thẩm 

định các điều kiện 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học tại hồ sơ; lập 

báo cáo thẩm định 

để đánh giá tình 

hình đáp ứng các 

quy định tại Điều 

15 Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem 

xét, quyết định. 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

được báo cáo 

thẩm định của 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, nếu đủ 

điều kiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định việc 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học; nếu chưa đủ 

điều kiện thì 

thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường tiểu 

học và nêu rõ lý 

do. 

4 1.012964 Thành lập 

trường 

trung học 

cơ sở công 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trường 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

lập hoặc 

cho phép 

thành lập 

trường 

trung học 

cơ sở tư 

thục 

trung học cơ 

sở, trường 

phổ thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao nhất 

là trung học 

cơ sở 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban 

nhân cấp huyện 

thông báo bằng 

văn bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

2. Trường hợp  hồ 

sơ hợp lệ: 10 ngày 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện chỉ đạo 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định các 

điều kiện thành 

lập hoặc cho phép 

thành lập trường 

trung học. 

b) Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị 

chuyên môn có 

liên quan thẩm 

định các điều kiện 

thành lập hoặc 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

cho phép thành 

lập trường tại hồ 

sơ; lập báo cáo 

thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp 

ứng các quy định 

tại Điều 25 Nghị 

định số 

125/2024/NĐ-

CP; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem 

xét, quyết định; 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo 

thẩm định của 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, nếu đủ 

điều kiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định việc 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường; nếu 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường và nêu 

rõ lý do. 

5 1.012965 Cho phép 

trường 

trung học 

cơ sở hoạt 

động giáo 

dục 

Cho phép 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao nhất 

là trung học 

cơ sở hoạt 

động giáo 

dục 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

thông báo bằng 

văn bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

trường trung học 

cơ sở. 

2. Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 10 ngày 

làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo thông báo kế 

hoạch thẩm định 

thực tế tại trường 

trong trường hợp 

hồ sơ hợp lệ. 

b) Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/


41 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị 

chuyên môn có 

liên quan tổ chức 

thẩm định thực tế 

các điều kiện để 

trường trung học 

được hoạt động 

giáo dục; lập báo 

cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình 

đáp ứng các quy 

định tại Điều 27 

Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP. 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, 

nếu đủ điều kiện 

thì Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo quyết định cho 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

phép trường hoạt 

động giáo dục; 

nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho 

trường và nêu rõ 

lý do. 

 

6 1.012966 Cho phép 

trường 

trung học 

cơ sở hoạt 

động trở lại 

Cho phép 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao nhất 

là trung học 

cơ sở hoạt 

động giáo 

dục trở lại 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được thông báo 

của trường. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

7 1.012967 Sáp nhập, 

chia, tách 

trường 

trung học 

cơ sở 

Sáp nhập, 

chia, tách 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao nhất 

là trung học 

cơ sở 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện thông báo 

bằng văn bản 

những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

sung cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

2. Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 15 ngày 

làm việc và 20 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, nếu hồ 

sơ hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện chỉ đạo 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức 

thẩm định các 

điều kiện sáp 

nhập, chia, tách 

trường. 

b) Trong thời hạn 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận được ý 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

kiến chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị 

chuyên môn thẩm 

định hồ sơ và 

thẩm định thực tế 

các điều kiện sáp 

nhập, chia, tách 

trường; lập báo 

cáo thẩm định để 

đánh giá tình hình 

đáp ứng các quy 

định tại khoản 1 

Điều 30 Nghị định 

số 125/2024/NĐ-

CP; trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện xem 

xét, quyết định. 



46 

 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

c) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo 

thẩm định của 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, nếu đủ 

điều kiện thì Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định việc 

sáp nhập, chia, 

tách trường; nếu 

chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị sáp 

nhập, chia, tách 

trường và nêu rõ 

lý do. 

d) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

kể từ ngày Chủ 

tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

quyết định sáp 

nhập, chia, tách 

trường trung học 

cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học có cấp 

học cao nhất là 

trung học cơ sở, 

Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo quyết định cho 

phép trường trung 

học cơ sở được 

thành lập sau khi 

sáp nhập, chia, 

tách hoạt động 

giáo dục. 

8 1.012968 Giải thể 

trường 

trung học 

Giải thể 

trường trung 

học cơ sở, 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

cơ sở (theo 

đề nghị của 

cá nhân, tổ 

chức thành 

lâp trường) 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao nhất 

là trung học 

cơ sở (Theo 

đề nghị của 

cá nhân, tổ 

chức thành 

lập trường) 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đề nghị giải 

thể trường. 

 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

9 1.012969 Thành lập 

trung tâm 

học tập 

cộng đồng 

Thành lập 

hoặc cho 

phép thành 

lập trung tâm 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

học tập cộng 

đồng 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

1. Đối với thành 

lập trung tâm 

công lập: 

- Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện thông báo 

bằng văn bản 

những nội dung 

cần chỉnh sửa, bổ 

sung cho cơ quan, 

tổ chức, cá nhân 

dân cấp 

huyện 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

đề nghị thành lập 

hoặc cho phép 

thành lập trung 

tâm. 

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 10 ngày 

làm việc và 10 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện tổ chức 

thẩm định hồ sơ 

và thẩm định thực 

tế các điều kiện 

thành lập trung 

tâm,  lập báo cáo 

thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp 

ứng các quy định 

tại Điều 37 Nghị 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

định số 

125/2024/NĐ-CP 

trong thời hạn 10 

ngày. 

b) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, 

nếu đủ điều kiện 

thì Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

huyện quyết định 

thành lập trung 

tâm học tập cộng 

đồng công lập; 

nếu chưa đủ điều 

kiện thì thông báo 

bằng văn bản cho 

cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

thành lập trung 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

tâm và nêu rõ lý 

do. 

2. Đối với thành 

lập trung tâm tư 

thục: 

- Trường hợp hồ 

sơ không hợp lệ: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

thông báo bằng 

văn bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung cho 

cơ quan, tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trung tâm. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 10 ngày 

làm việc và 10 

ngày, cụ thể: 

a) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ, Phòng 

Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức thẩm 

định hồ sơ và 

thẩm định thực tế 

các điều kiện 

thành lập trung 

tâm,  lập báo cáo 

thẩm định để đánh 

giá tình hình đáp 

ứng các quy định 

tại Điều 37 Nghị 

định số 

125/2024/NĐ-CP 

trong thời hạn 10 

ngày. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

b) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày có báo 

cáo thẩm định, 

nếu đủ điều kiện 

thì Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

trình Trưởng 

phòng Giáo dục 

và Đào tạo quyết 

định cho phép 

thành lập trung 

tâm học tập cộng 

đồng tư thục; nếu 

chưa đủ điều kiện 

thì thông báo bằng 

văn bản cho cơ 

quan, tổ chức, cá 

nhân đề nghị 

thành lập trung 

tâm và nêu rõ lý 

do. 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC 

được thay 

thế  

Tên TTHC 

thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Căn cứ pháp 

lý 
Ghi chú 

10 1.012970 Cho phép 

trung tâm 

học tập 

cộng đồng 

hoạt động 

trở lại 

Cho phép 

trung tâm 

học tập cộng 

đồng hoạt 

động trở lại 

- Thời gian tiếp 

nhận hồ sơ và trả 

kết quả: Từ thứ 

hai đến thứ sáu 

hàng tuần (Buổi 

sáng từ 07 giờ đến 

11 giờ 30 phút, 

buổi chiều từ 13 

giờ 30 phút đến 17 

giờ 00), trừ các 

ngày lễ, tết.. 

- Thời gian giải 

quyết: 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được thông báo 

của trung tâm. 

 

Bộ phận 

tiếp nhận và 

trả kết quả 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Hồ sơ được 

nộp theo một 

trong các 

phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực 

tiếp; 

- Nộp qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích; 

- Nộp hồ sơ 

trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu 

(https://dichv

ucong.bariavu

ngtau.gov.vn 

(DVC trực 

tuyến một 

phần). 

Không Nghị định số 

125/2024/NĐ-

CP ngày 05 

tháng 10 năm 

2024 của Chính 

phủ quy định về 

điều kiện đầu tư 

và hoạt động 

trong lĩnh vực 

giáo dục. 

Những nội 

dung còn lại 

của thủ tục 

hành chính này 

thực hiện theo 

quy định tại 

Quyết định số 

3277/QĐ-

BGDĐT ngày 

31 tháng 10 

năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo. 

 

 

https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
https://dichvucong.bariavungtau.gov.vn/
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4. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (05 TTHC) 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Căn cứ pháp lý Lĩnh vực Ghi chú 

1 1.004496 

Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học 

cao nhất là trung học 

cơ sở hoạt động giáo 

dục  

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục 

dân tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 2158/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực 

giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

2 1.004545 

Thành lập trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú  

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục 

dân tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 2158/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực 

giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

3 2.001839 

Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú hoạt động 

giáo dục  

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục 

dân tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 2158/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực 

giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

4 2.001837 

Sáp nhập, chia, tách 

trường phổ thông 

dân tộc bán trú 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

Giáo dục 

dân tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 2158/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực 
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STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Căn cứ pháp lý Lĩnh vực Ghi chú 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

5 2.001824 

Chuyển đổi trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú 

Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 10 

năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Giáo dục 

dân tộc 

Đã được công bố tại Quyết định số 2158/QĐ-

UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực 

giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 
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